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QUYẾT ĐỊNH: 
VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI VÀ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003; 
- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; 
- Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-CP ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế; 
- Căn cứ Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND tỉnh Quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên dạy giỏi; 
- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2425/TTr - SGD&ĐT, ngày 24/10/2005 sau khi đã có ý kiến tham gia của Sở Tài chính và Sở Tư pháp, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Nay quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên dạy giỏi thuộc tỉnh Nghệ An, như sau: 

1. Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế. 

a) Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế: 

- Thưởng 10.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhất 

- Thưởng 7.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhì. 

- Thưởng 5.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải ba 

- Thưởng 2.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải khuyến khích. 

b) Giáo viên hoặc tập thể giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế: 

- Thưởng 10.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhất 

- Thưởng 7.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhì. 

- Thưởng 5.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải ba 

- Thưởng 2.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải khuyến khích. 

2. Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế (các môn học). 

a) Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế: 

- Thưởng 7.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhất 

- Thưởng 5.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhì. 

- Thưởng 3.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải ba 

- Thưởng 1.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải khuyến khích. 

b) Giáo viên hoặc tập thể giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế: 

- Thưởng 7.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhất 

- Thưởng 5.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhì. 

- Thưởng 3.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải ba 

- Thưởng 1.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải khuyến khích. 

3. Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia. 

a) Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia: 

- Thưởng 2.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhất 

- Thưởng 1.500.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhì. 

- Thưởng 1.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải ba 

- Thưởng 500.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải khuyến khích. 

b) Giáo viên hoặc tập thể giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia: 

- Thưởng 2.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhất 

- Thưởng 1.500.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhì. 

- Thưởng 1.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải ba 

- Thưởng 500.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải khuyến khích. 

4. Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, lớp 12 và giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, lớp 12. 

a) Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, lớp 12: 

- Thưởng 200.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhất 

- Thưởng 150.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhì. 

- Thưởng 100.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải ba. 

b) Giáo viên hoặc tập thể giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, lớp 12: 

- Thưởng 200.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhất 

- Thưởng 150.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhì. 

- Thưởng 100.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải ba. 

5. Cán bộ, giáo viên được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước: 

a) Thưởng 5.000.000 đồng cho mỗi cán bộ, giáo viên được tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân. 

b) Thưởng 3.000.000 đồng cho mỗi cán bộ, giáo viên được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. 

6. Giáo viên được công nhận là Giáo viên dạy giỏi các cấp: 

a) Thưởng 500.000 đồng cho người đạt Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. 

b) Thưởng 200.000 đồng cho người đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

c) Thưởng 100.000 đồng cho người đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 

Điều 2. Cấp quyết định khen thưởng và nguồn tiền thưởng: 

1. UBND tỉnh quyết định khen thưởng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5, điểm a khoản 6 của Điều 1. Kinh phí khen thưởng được cấp từ nguồn ngân sách tỉnh. 

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định khen thưởng đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 6 của Điều 1 và giáo viên, học sinh thuộc Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT DTNT Nghệ An là đối tượng quy định tại khoản 4 của Điều 1. Kinh phí khen thưởng được cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục - đào tạo hàng năm của tỉnh. 

3. UBND các huyện, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò quyết định khen thưởng đối với các đối tượng quy định tại khoản 4, điểm c khoản 6 của Điều 1. Kinh phí khen thưởng được cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục - đào tạo hàng năm của huyện (thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò). 

4. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quyết định khen thưởng đối với học sinh giỏi các cấp, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 1 và Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Kinh phí khen thưởng được cấp từ nguồn ngân sách hàng năm của đơn vị. Mức thưởng do Thủ trưởng cơ sở giáo dục quyết định nhưng phải đảm bảo nguyên tắc sau: 

a) Trường mầm non: tối đa không vượt quá 50.000 đồng mỗi người 

b) Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp: tối đa không vượt quá 60.000 đồng mỗi người. 

c) Trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề: tối đa không vượt quá 80.000 đồng mỗi người. 

đ) Trường cao đẳng: không vượt quá 100.000 đồng mỗi người. 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các ban ngành và đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
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